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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến vòng đời và sức tăng quần thể của loài nhện bắt 

mồi Amblyseius largoensis nuôi bằng nhện đỏ cam chanh Panonychus citri. Nhện bắt mồi được nuôi cá thể ở 20C; 

22,5C; 25C; 27,5C; 30C và 32,5C, ẩm độ 75%, 12:12 giờ sáng: tối. Kết quả cho thấy khi nhiệt độ tăng, thời gian 

vòng đời của nhện bắt mồi A. largoensis giảm rõ rệt. Ở nhiệt độ 20C vòng đời là dài nhất 11,33 ngày và ở 30C 

vòng đời giảm xuống chỉ còn 6,35 ngày. Tổng số lượng trứng đẻ tăng dần từ 11,83 trứng/con cái ở 20C lên cao 

nhất 17,48 trứng/con cái ở 27,5C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng lên 30C, số lượng trứng đẻ giảm xuống chỉ còn 

11,83 trứng/con cái. Khi nhiệt độ tăng, thời gian của một thế hệ (T) và thời gian nhân đôi quần thể (DT) giảm, ở 20C 

DT giảm từ 6,15 ngày xuống 4,51 ngày (ở 30C). Hệ số nhân của một thế hệ (R0) đạt cao nhất ở 27,5C (10,06), 

thấp nhất ở 30C là 6,27. Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) cao nhất ở 27,5C (0,178), tiếp theo ở 30C và 25C (lần lượt là 

0,154 và 0,162), thấp hơn ở 22,5C (0,137) và thấp nhất ở 20C (0,113). Nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển, sinh sản 

và tăng trưởng quần thể của nhện bắt mồi A. largoensis là 27,5C. 

Từ khóa: Nhện bắt mồi Amblyseius largoensis, Panonychus citri, tỷ lệ tăng tự nhiên.  

Influence of Temperature on Population Growth of Predatory Mite,  
Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: Phytoseiidae) 

 ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effect of different temperature levels on the life cycle and population growth 

of the predatory mite Amblyseius largoensis reared on the citrus red mite Panonychus citri. The predatory mites were 

individually reared at 20C, 22.5C, 25C, 27.5C, 30C, and 32.5C, with 75% RH and a photoperiod of 12:12 hours 

light: dark. The results demonstrated that as temperature increased, the developmental time of A. largoensis 

decreased markedly. The longest life cycle was observed at 20C (11.33 days), while at 30C, the life cycle was 

reduced to 6.35 days. The total number of eggs laid increasing from 11.83 eggs per female at 20C to a peak of 

17.48 eggs per female at 27.5C. However, when the temperature rose to 30C, the egg production decreased to 

11.83 eggs per female. As the temperature increased, the generation time (T) and population doubling time (DT) 

decreased, with DT reducing from 6.15 days at 20C to 4.51 days at 30C. The net reproductive rate (R0) was highest 

at 27.5C (10.06) and lowest at 30C (6.27). The intrinsic rate of increase (rm) was highest at 27.5C (0.178), followed 

by 30C and 25C (0.154 and 0.162, respectively), lower at 22.5C (0.137), and lowest at 20C (0.113). This study 

confirms that the optimal temperature for the development, reproduction, and population growth of the predatory mite 

A. largoensis was 27.5C. 

Keywords: Predatory mite Amblyseius largoensis, Panonychus citri, Intrinsic rate of increase. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy ăn quâ cò mýi, nhā cam, chanh, quýt, 

và bāĊi, đòng vai trñ quan trõng trong nông 

nghiệp Việt Nam, không chî là ngu÷n cung cçp 

dinh dāċng mà còn là sân phèm kinh tế chþ lĆc 
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trong nhiều vùng canh tác (Træn Xuån Dÿng, 

2003). Tuy nhiên, sĆ phát triển cþa ngành tr÷ng 

trõt này đang đøi mặt vĉi nhąng thách thăc lĉn 

tĂ các loài nhện häi, đặc biệt là nhện đó cam 

chanh Panonychus citri (McGregor) (Acari: 

Tetranychidae), loài gây thiệt häi nặng nề trên 

nhiều cây có múi (Nguyễn Văn Đïnh, 2005). 

Trong điều kiện khí hậu nóng và khô, nhện đó 

cam chanh phát triển mänh, gây häi trĆc tiếp 

lên lá, quâ và cành non, tĂ đò ânh hāĊng 

nghiêm trõng đến năng suçt và chçt lāČng sân 

phèm (Træn Xuån Dÿng, 2003). 

Trong bøi cânh phát triển mût nền nông 

nghiệp bền vąng, việc quân lý dðch häi tùng hČp 

(IPM) trĊ nên cçp thiết, trong đò, việc sĄ dĀng 

các biện pháp sinh hõc đāČc āu tiên hàng đæu 

(Nguyễn Văn Đïnh, 2005). Nhện bắt m÷i (NBM) 

thuûc hõ Phytoseiidae đã đāČc chăng minh là 

mût trong nhąng thiên đðch hiệu quâ đøi vĉi các 

loài nhện häi, bao g÷m nhện đó cam chanh 

(Kreiter & cs., 2006). Đặc biệt, loài nhện bắt m÷i 

Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: 

Phytoseiidae) đã đāČc ghi nhận vĉi khâ năng 

kiểm soát nhện häi trên cây có múi täi nhiều 

vùng nhiệt đĉi và cận nhiệt đĉi trên thế giĉi 

(Rodríguez & cs., 2004; Melo & cs., 2015). 

Trên thế giĉi, nhện bắt m÷i A. largoensis đã 

đāČc nghiên cău về ânh hāĊng cþa các măc nhiệt 

đû khác nhau đến sĆ phát triển và tăng trāĊng 

quæn thể khi nuôi bằng các loäi vật m÷i. Tuùi thõ 

cþa A. largoensis là 9,8 ngày khi nuôi bằng nhện 

dĂa Aceria guerreronis Keifer (Acari: 

Eriophyidae) Ċ 27C, đû èm 60% (Galvão & cs., 

2007) và 30,08 ngày khi nuôi bằng nhện trắng 

Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: 

Tarsonemidae) Ċ nhiệt đû 20,9C và đû èm 80,4% 

(Rodríguez & cs., 2004). ThĈi gian đẻ trăng cþa 

A. largoensis dao đûng tĂ 5,3 ngày khi nuôi bằng 

nhện dĂa A. guerreronis Ċ 27C và đû èm 60% 

(Galvão & cs., 2007) đến 14,09 ngày khi nuôi 

bằng nhện cõ đó Raoiella indica Hirst (Acari: 

Tenuipalpidae) Ċ 26,5C và đû èm 70% (Carrillo 

& cs., 2010). Theo Carrillo & cs. (2010), khâ năng 

sinh sân cþa A. largoensis khi ăn vật m÷i là nhện 

cõ đó R. indica và nhện đó Tetranychus gloveri 

Banks (Acari: Tetranychidae) cao hćn so vĉi khi 

ăn phçn hoa s÷i tāći Quercus virginiana. Tỷ lệ 

con cái trong thế hệ thă hai dao đûng tĂ 63-73% 

(Carrillo & cs., 2010; Galvão & cs., 2007; 

Rodríguez & cs., 2004). 

Ở Việt Nam, nghiên cău về nhện bắt m÷i  

A. largoensis còn rçt hän chế, hiện mĉi có 

nghiên cău cþa Nguyễn Đăc Tüng & Đào Thüy 

Linh (2019) về thĈi gian phát dĀc trāĉc trāĊng 

thành cþa nhện bắt m÷i đĆc và cái A. largoensis 

Ċ hai măc nhiệt đû 20C và 25C trên hai loäi 

thăc ăn là phçn hoa Typha latifolia và çu trùng 

bõ trï Frankliniella occidentalis. Ở 25C thĈi gian 

phát dĀc ngắn hćn dao đûng tĂ 3,86-3,92 ngày và 

Ċ 20C kéo dài tĂ 8,52-8,56 ngày. Khi nuôi bằng 

bõ trï Ċ 25C, sø trăng đẻ hàng ngày cþa nhện 

bắt m÷i cái A. largoensis là 1,47 quâ/nhện TT 

cái/ngày cao hćn rô rệt so vĉi khi ăn phçn hoa 

(1,17 quâ/nhện TT cái/ngày). Hiện nay, chāa cò 

nghiên cău nào về việc sĄ dĀng A. largoensis 

trong phòng chøng nhện häi trên cây có múi 

cÿng nhā về ânh hāĊng cþa các măc nhiệt đû 

đến sĆ phát triển và gia tăng quæn thể cþa loài 

này khi vật m÷i cung cçp là nhện đó 

Panonychus citri. Việc xác đðnh các điều kiện 

möi trāĈng tøi āu, đặc biệt là nhiệt đû, là yếu tø 

then chøt để phát triển và nhân nuôi loài nhện 

này nhằm ăng dĀng trong thĆc tế. Nghiên cău 

ânh hāĊng cþa nhiệt đû không chî giúp hiểu rõ 

hćn về đặc điểm sinh thái và sinh hõc cþa  

A. largoensis, mà còn täo nền tâng cho việc 

nhân nuôi và sĄ dĀng chúng hiệu quâ trong 

kiểm soát sinh hõc nhện häi, góp phæn vào phát 

triển bền vąng ngành tr÷ng cây có múi Ċ Việt 

Nam (Nguyễn Văn Đïnh, 2005). Do đò, nghiên 

cău này đāČc thĆc hiện nhằm cung cçp cć sĊ 

khoa hõc để xác đðnh nhiệt đû tøi āu, qua đò 

thýc đèy việc nhån nuöi gia tăng quæn thể  

A. largoensis trong điều kiện phòng thí nghiệm, 

làm tiền đề cho ăng dĀng rûng rãi trong quân lý 

dðch häi tùng hČp trên cây có múi täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nuôi nguồn nhện đỏ cam chanh P. citri 

trên cây bưởi chua 

Ngu÷n nhện đó cam chanh Panonychus 

citri đāČc thu trên cåy cò mýi (cåy bāĊi và cây 

chanh) tr÷ng täi Văn Giang, Hāng Yên và täi 
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vāĈn cây cþa Trung Tâm Bâo vệ thĆc vật phía 

Bắc và lây nhiễm lên cåy bāĊi chua säch bằng 

bút lông mềm. Cåy bāĊi chua Citrus sp. gieo tĂ 

hät vào trong bæu (15 × 10cm) tr÷ng trong nhà 

lāĉi cách ly côn trùng, khi cây có khoâng 9-10 lá, 

chuyển bæu cây vào bát nhĆa (15 × 10 × 20cm) có 

mût lĉp nāĉc bên trong để cách ly ngu÷n nhện 

vĉi bên ngoài r÷i cho vào l÷ng nuôi trong phòng 

(60cm × 40cm × 60cm), múi l÷ng nuôi đặt mût 

chậu cây, múi mût cây tiến hành lây nhiễm 

nhện đó cam chanh là 50 cặp trāĊng thành 

nhện. Nhện đó cam chanh đāČc nuöi trong điều 

kiện phòng thí nghiệm nhiệt đû trung bình 

27,5C , èm đû 75 ± 2%, thĈi gian chiếu sáng 12 

giĈ sáng và 12 giĈ tøi. Sau 2-3 tuæn thu lá có 

nhện đó cam chanh để nuôi sinh hõc nhện bắt 

m÷i A. largoenis. 

2.2. Nuôi nguồn nhện bắt mồi A. largoensis 

Ngu÷n nhện bắt m÷i A. largoensis đāČc thu 

trên cây có múi (cây bāĊi và cây chanh) täi Văn 

Giang, Hāng Yên và täi vāĈn cây cþa Trung 

Tâm Bâo vệ thĆc vật phía Bắc. Sau đò mang về 

phòng soi trên kính hiển vi soi nùi dùng bút 

lông mềm để thu bắt nhện bắt m÷i A. largoensis 

chuyển vào trong hûp nhĆa caramen kích thāĉc 

đāĈng kính trên × đāĈng kính đáy hûp × chiều 

cao (4 × 3 × 7cm) bôi mût lĉp keo dính côn trùng 

trên miệng hûp nhằm ngăn nhện bắt m÷i chäy 

ra ngoài. Trong hûp có sẵn ngu÷n vật m÷i là 

nhện đó cam chanh và 2 sČi chî đen nhó để làm 

giá thể cho nhện bắt m÷i A. largoensis đẻ trăng, 

Ċ trên nắp hûp đĀc lú đāĈng kính 2cm có gắn 

lāĉi (kích thāĉc mắt lāĉi 0,01mm) để thông khí. 

Hûp caramen đāČc đặt trên mût tçm mút dày 

1cm và đặt trong hûp nhĆa trong kích thāĉc 

chiều dài x rûng x cao (18 × 11 × 4cm) chăa nāĉc 

để cách ly ngu÷n nhện vĉi bên ngoài. Nhện đāČc 

nuöi trong điều kiện phòng thí nghiệm nhiệt đû 

trung bình 27,5C, èm đû 75%, thĈi gian chiếu 

sáng 12 giĈ sáng và 12 giĈ tøi. Hûp ngu÷n đāČc 

quan sát hàng ngày để bù sung thêm vật m÷i.  

2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

đến đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện 

bắt mồi A. largoensis 

Thí nghiệm đāČc thĆc hiện Ċ 6 măc nhiệt 

đû: 20C; 22,5C; 25C; 27,5C; 30C; 32,5C, 

èm đû 75 ± 2% trong tþ sinh thái (plant growth 

chamber) Panasonic thĈi gian chiếu sáng  

ngày:đêm là 12h:12h vĉi vật m÷i là nhện đó 

cam chanh. 

Thí nghiệm đāČc tiến hành theo phāćng 

pháp nuôi cá thể. Trāĉc khi thí nghiệm, nhện 

trāĊng thành cái (khoâng 100 cá thể) và mût sČi 

chî đen đāČc cho vào hûp nuôi làm giá thể cho 

nhện bắt m÷i đẻ trăng. Sau 8 giĈ nhçc chî để 

thu trăng nhện bắt m÷i dính vào sČi chî, r÷i 

chuyển tĂng trăng vào trong l÷ng nuôi Munger 

câi tiến đāČc mô tâ bĊi Nguyen & cs. (2013). Múi 

l÷ng nuôi g÷m ba miếng mica kích thāĉc  

40 × 40mm. Tçm mica dāĉi cüng màu đen dày 

2mm chính giąa có mût lú trñn đāĈng kính 1mm 

täi trung tâm. Tçm mica giąa màu đen dày 

5mm vĉi mût lú trñn đāĈng kính 18mm Ċ trung 

tâm và tçm mica trên cùng màu trắng vĉi lú 

trñn đāĈng kính 20mm. Tçm bóng kính trong 

suøt kích thāĉc 40 × 40mm trên có các lú nhó 

(dāĉi 0,1mm) đāČc đặt giąa tçm mica giąa và 

trên cüng giýp khöng khí lāu thöng trong và 

ngoài l÷ng nuöi và đþ nhó để nhện bắt m÷i 

không thể chui ra ngoài. Mût kẹp giçy đāČc sĄ 

dĀng để gią chặt các tçm mica vĉi nhau, các 

l÷ng nuöi đāČc đặt trên mût khay chăa nāĉc. 

Múi quâ trăng đāČc đẻ trong vòng 8 giĈ đāČc 

chuyển vào mût l÷ng Munger bên trong có sẵn 

tĂ 5 trāĊng thành nhện đó cam chanh. Tùng sø 

trăng ban đæu theo dõi là 60 quâ cho múi công 

thăc thí nghiệm. Đặt khay chăa l÷ng nuôi cá thể 

(n = 60) nhện bắt m÷i vào bên trong tþ sinh thái 

Ċ các măc nhiệt đû thí nghiệm. Hàng ngày theo 

dõi quan sát vào cùng mût thĈi điểm để xác đðnh 

trăng nĊ, sĆ chuyển tuùi nhĈ xác lût, thĈi gian 

phát dĀc, vñng đĈi và tỷ lệ søng sòt, đ÷ng thĈi bù 

sung thăc ăn vào l÷ng nuôi 2 ngày 1 læn để đâm 

bâo thăc ăn luön dā thĂa. Vệ sinh l÷ng nuôi 

thāĈng xuyên, sau khi nhện bắt m÷i hòa trāĊng 

thành các cá thể cái và đĆc đāČc ghép đöi và cho 

đẻ trăng. Trăng đāČc thu hàng ngày và tçt câ 

trăng cþa các cá thể cái cùng mût tuùi đāČc 

chuyển vào l÷ng nuôi vĉi thăc ăn tāćng tĆ thăc 

ăn cþa trāĊng thành cái để xác đðnh tỷ lệ đĆc 

cái cþa thế thệ thă 2. Nhện bắt m÷i đāČc quan 

sát múi ngày mût læn để xác đðnh ngày trăng nĊ, 

thĈi gian phát dĀc cþa tĂng pha, vñng đĈi, thĈi 
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gian tiền đẻ trăng, sø lāČng trăng đẻ và tuùi thõ 

cþa trāĊng thành cái.  

2.4. Xử lý số liệu 

- Tỷ lệ tăng tĆ nhiên (rm) đāČc tính dĆa trên 

công thăc cþa Birch (1948): 

m
r x

x x
l m e 1

 
  

Trong đò x là ngày tuùi cþa nhện cái (ngày), 

lx là tỷ lệ søng sót cþa nhện cái täi ngày tuùi x 

và mx là sø lāČng cá thể cái đāČc nhện cái sinh 

ra täi ngày tuùi x. Giá trð mx đāČc tính bằng 

cách nhân sø lāČng trăng đẻ trung bình cþa 

nhện cái vĉi tỷ lệ cái Ċ thế hệ sau täi ngày tuùi x 

cþa nhện cái. Phāćng pháp Jackknife cþa Meyer 

& cs. (1986) và Hulting & cs. (1990) đāČc sĄ 

dĀng để tính sai sø chuèn cþa giá trð rm. Các chî 

tiêu khác cþa săc tăng quæn thể đāČc tính theo 

Maia & cs. (2000) nhā tỷ lệ sinh sân thuæn (R0) 

chî sø lāČng cá thể cái đāČc sinh ra bĊi mût nhện 

cái (con cái/nhện cái): 

0 x x
R l m  

hay thĈi gian 1 thế hệ (T) là khoâng  

thĈi gian cæn thiết để sø lāČng quæn thể tăng R0 

læn (ngày): 

0

m

lnR
T

r


 

Giĉi hän phát triển ():  = antiloger 

ThĈi gian nhân đöi quæn thể (DT):  

DT = ln(2)/rm 

- XĄ lý sø liệu 

Sø liệu đāČc xĄ lý thøng kê bằng phæn mềm 

SPSS phiên bân 2.0. Sø liệu đāČc kiểm tra phân 

bø chuèn theo kiểm đðnh Kolmogorov- Smirnov. 

Khi sø liệu không phâi phân bø chuèn sĄ dĀng 

kiểm đðnh Kruskal Wallis để xác đðnh sĆ sai khác 

giąa các công thăc và kiểm đðnh Mann-Whitney 

để xác đðnh sĆ khác biệt giąa các cặp công thăc. 

Nếu sø liệu là phân bø chuèn, sĄ dĀng kiểm đðnh 

One Way ANOVA để xác đðnh sĆ sai khác giąa 

các công thăc. SĄ dĀng kiểm đðnh Tukey HSD 

(nếu phāćng sai đ÷ng nhçt) hoặc Tamhane’s T2 

(nếu phāćng sai khöng đ÷ng nhçt) để xác đðnh sĆ 

sai khác giąa các cặp công thăc. Trong tçt câ các 

kiểm đðnh nếu giá trð P ≤0,05 thì sai khác đāČc 

chçp nhận là có ý nghïa thøng kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian 

phát dục nhện bắt mồi A. largoensis 

Nhiệt đû là mût trong nhąng yếu tø sinh 

thái ânh hāĊng lĉn đến thĈi gian phát dĀc và 

săc sinh sân cþa nhiều loài đûng vật trong đò cò 

nhóm nhện nhó bắt m÷i. Nhiệt đû thçp quá hoặc 

cao quá đều không có lČi cho sĆ phát triển cþa 

sinh vật. Trong nghiên cău này, khi nuôi Ċ nhiệt 

đû 32,5C nhện bắt m÷i A. largoensis chết rçt 

nhiều qua các giai đoän phát triển và không có 

cá thể nào phát triển qua đāČc tuùi 3 nên sø liệu 

cþa công thăc 32,5C khöng đāČc trình bày 

trong phæn kết quâ.  

Bâng 1 cho thçy Ċ trong khoâng nhiệt đû tĂ 

20C đến 30C thĈi gian phát dĀc cþa các pha 

trāĉc trāĊng thành cþa nhện bắt m÷i  

A. largoensis giâm dæn theo chiều tăng cþa 

nhiệt đû. Ở nhiệt đû 20C, thĈi gian phát dĀc 

cþa trăng nhện cái kéo dài 2,33 ngày, dài hćn 

khác biệt so vĉi các măc nhiệt đû khác, tiếp theo 

là Ċ 22,5C là 1,82 ngày, không có sĆ sai khác về 

thĈi gian phát dĀc cþa trăng trong khoâng nhiệt 

đû tĂ 25-30C dao đûng tĂ 1,23- 1,42 ngày, tuy 

nhiên Ċ 27,5C, thĈi gian này ngắn nhçt là  

1,23 ngày. Tāćng tĆ, Ċ các giai đoän nhện non 

(tuùi 1, 2, 3) thĈi gian phát dĀc cÿng ngắn nhçt 

Ċ 27,5C và 30C. Ở giai đoän trāĉc trāĊng 

thành thĈi gian phát dĀc cþa nhện bắt m÷i cái Ċ 

20C trung bình là 9,11 ngày kéo dài hćn so vĉi 

các măc nhiệt đû, Ċ 27,5C và 30C thĈi gian 

phát dĀc trāĉc trāĊng thành tāćng ăng là 5,29 

và 5,24 ngày. 

Nhện bắt m÷i đĆc thĈi gian phát dĀc pha 

trăng dài nhçt Ċ 20C vĉi 2,19 ngày và ngắn 

nhçt Ċ 27,5C là 1,14 ngày. ThĈi gian phát triển 

cþa các giai đoän nhện non cÿng giâm đáng kể 

khi nhiệt đû tăng. Ở 20C, thĈi gian phát triển Ċ 

các tuùi 1, 2 và 3 læn lāČt là 1,88 ngày; 2,13 

ngày và 2,31 ngày. Ở 27,5C thĈi gian phát dĀc 

các tuùi ngắn hćn khác biệt tāćng ăng các tuùi 

1, 2 và 3 là 1,33 ngày; 1,29 ngày và 1,43 ngày. 

ThĈi gian trāĉc trāĊng thành cþa nhện bắt m÷i 

đĆc cÿng cho thçy sĆ khác biệt rõ rệt Ċ 20C là 

8,50 ngày để vÿ hòa trāĊng thành, trong khi Ċ 

27,5C và 30C læn lāČt là 5,19 và 5,07 ngày.  
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 Bảng 1. Thời gian phát dục các pha trước trưởng thành NBM A. largoensis  

ở các mức nhiệt độ khác nhau khi nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri 

Nhiệt độ (C) n 
Thời gian phát dục (TB ± SE) (ngày) 

Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Trước TT 

Nhện cái 

20,0 18 2,33
a
 ± 0,11 2,00a ± 0,08 2,33

a
 ± 0,11 2,44

a
 ± 0,12 9,11a ± 0,18 

22,5 22 1,82
b
 ± 0,13 1,64

b
 ± 0,11 1,95

a
 ± 0,14 2,23

a
 ± 0,11 7,64b ± 0,19 

25,0 26 1,42
c
 ± 0,10 1,46

bc
 ± 0,10 1,58

b
 ± 0,10 1,69

b
 ± 0,09 6,15

c
 ± 0,21 

27,5 31 1,23
c
 ± 0,08 1,26

c
 ± 0,08 1,35

c
 ± 0,89 1,45

bc
 ± 0,09 5,29

d
 ± 0,15 

30,0 17 1,24
c
 ± 0,11 1,29

c
 ± 0,11 1,29

c
 ± 0,11 1,41

c
 ± 0,12 5,24

d
 ± 0,22 


2
 43,685 27,015 36,499 43,252 77,475 

df 4 4 4 4 4 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Nhện đực 

20,0 16 2,19
a
 ± 0,10 1,88

a
 ± 0,09 2,13

a
 ± 0,09 2,31

a
 ± 0,12 8,50

a
 ± 0,18 

22,5 20 1,80
ab

 ± 0,16 1,60
ab

 ± 0,11 1,85
a
 ± 0,11  2,20

a
 ± 0,09 7,45

b
 ± 0,27 

25,0 23 1,39
b
 ± 0,10 1,43

ab
 ± 0,11 1,43

b
 ± 0,11 1,61

b
 ± 0,10 5,87

c
 ± 0,19 

27,5 21 1,14
b
 ± 0,08 1,33

bc
 ± 0,11 1,29

b
 ± 0,10 1,43

b
 ± 0,11 5,19

c
 ± 0,19 

30,0 15 1,20
b
 ± 0,11 1,20

c
 ± 0,11 1,27

b
 ± 0,12 1,40

b
 ± 0,13 5,07

c
 ± 0,21 


2
 36,436 17,660 31,960 36,558 61,679 

df 4 4 4 4 4 

P <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; TT: Trưởng thành; Các chữ khác nhau trong cùng một cột với cùng nhện cái hoặc 

nhện đực biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2, df và P là giá trị của phép kiểm định Mann-Whitney cho 

mẫu phân bố không chuẩn. 

Kết quâ nghiên cău cho thçy nhiệt đû có 

ânh hāĊng rõ rệt đến thĈi gian phát dĀc cþa 

nhện bắt m÷i A. largoensis. ThĈi gian phát dĀc 

cþa nhện bắt m÷i cái và đĆc trāĉc trāĊng thành 

Ċ nhiệt đû 27,5C ngắn nhçt, læn lāČt là 5,29 và 

5,19 ngày, trong khi Ċ nhiệt đû thçp hćn 20C, 

thĈi gian này kéo dài đáng kể là 9,11 ngày (đøi 

vĉi nhện cái) và 8,50 ngày đøi vĉi nhện đĆc. So 

sánh vĉi nghiên cău cþa Galvão & cs. (2007) đã 

quan sát thçy thĈi gian phát dĀc cþa loài  

A. largoensis tĂ trăng đến trāĊng thành khi 

nuôi bằng vật m÷i nhện dĂa Aceria guerreronis 

Ċ nhiệt đû 27C là 4,0 ngày, ngắn hćn so vĉi 

nghiên cău này dao đûng tĂ 5,19-5,29 ngày. Mặt 

khác, nghiên cău cþa Carrillo & cs. (2010) cho 

thçy thĈi gian phát dĀc cþa nhện bắt m÷i  

A. largoensis dài hćn đáng kể trung bình là 13,5 

ngày khi nuôi bằng Nipaecoccus nipae Ċ 27C, 

èm đû 70%. SĆ khác biệt này có thể do sĆ khác 

biệt trong loäi vật m÷i và điều kiện möi trāĈng, 

cho thçy rằng nhiệt đû tøi āu và loäi thăc ăn là 

nhąng yếu tø quyết đðnh quan trõng ânh hāĊng 

đến tøc đû phát triển cþa loài NBM.  

Sø liệu bâng 2 ghi nhận thĈi gian trāĉc khi 

đẻ trăng dài nhçt Ċ nhiệt đû 20C là 2,22 ngày 

và ngắn nhçt Ċ 27,5 và 30C là 1,12 ngày, cho 

thçy nhiệt đû cao giúp rút ngắn giai đoän này. 

ThĈi gian đẻ trăng dài nhçt đāČc ghi nhận Ċ 

27,5C là 16,61 ngày, trong khi nhiệt đû 30C và 

20C thĈi gian đẻ trăng ngắn nhçt læn lāČt là 

12,71 ngày và 12,72 ngày. Tuùi thõ cþa trāĊng 

thành nhện bắt m÷i cái cÿng kéo dài nhçt Ċ 

27,5C là 20,03 ngày và ngắn nhçt Ċ 30C là 

14,94 ngày. Vñng đĈi cþa nhện bắt m÷i cái ngắn 

nhçt Ċ 30C và 27,5C tāćng ăng là 6,35 và 6,87 

ngày và vñng đĈi kéo dài nhçt đáng kể Ċ 20C là 

11,33 ngày. Nhìn chung, nhiệt đû 27,5C là tøi 

āu cho sĆ phát triển và sinh sân cþa nhện cái, 

vĉi thĈi gian đẻ trăng và tuùi thõ trāĊng thành 

cao nhçt. 
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So sánh vĉi các nghiên cău trāĉc đåy về 

thĈi gian đẻ trăng và tuùi thõ cþa nhện bắt m÷i 

cái A. largoensis cho thçy sĆ khác biệt rõ rệt. 

Theo nghiên cău cþa Galvão & cs. (2007), thĈi 

gian đẻ trăng cþa loài này khi nuôi bằng  

A. guerreronis Ċ nhiệt đû 27C chî kéo dài 

khoâng 5,3 ngày, ngắn hćn nhiều so vĉi nghiên 

cău hiện täi Ċ 27,5C là 16,61 ngày, tuy nhiên 

Carrillo & cs. (2010) ghi nhận thĈi gian đẻ trăng 

cþa nhện bắt m÷i A. largoensis là 14,09 ngày 

khi vật m÷i nuôi là loài R. indica Ċ nhiệt đû 

26,5C, èm đû 70%, gæn giøng vĉi kết quâ hiện 

täi. Theo Rodríguez & cs. (2004) cho thçy tuùi 

thõ trāĊng thành cái nhện bắt m÷i A. largoensis 

trung bình là 30,08 ngày khi nuôi bằng nhện 

trắng Polyphagotarsonemus latus Ċ nhiệt đû 

20,9C, dài hćn so nghiên cău này Ċ 20,0C là 

17,17 ngày, Ċ nhiệt đû 27,5C trong nghiên cău 

này tuùi thõ trung bình là 20,03 ngày gæn giøng 

vĉi nghiên cău cþa Carrillo & cs. (2010) là 23,7 

ngày (Ċ 26,5C), nhāng tuùi thõ cþa nhện bắt 

m÷i A. largoensis dài hćn đáng kể so vĉi kết quâ 

cþa Galvão & cs. (2007) tuùi thõ trung bình là 

9,8 ngày khi nuôi bằng Aceria guerreronis Ċ 

27C, èm đû 60%. 

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng 

sinh sản/tỷ lệ sống nhện bắt mồi  

A. largoensis 

Bâng 3 cho thçy tỷ lệ trăng nĊ cÿng bð ânh 

hāĊng bĊi nhiệt đû, tỷ lệ trăng nĊ tăng lên khi 

nhiệt đû tăng tĂ 20C đến 27,5C, vĉi tỷ lệ 

trăng nĊ cao nhçt là 95,2% Ċ 27,5C. Tuy 

nhiên, Ċ 30C, tỷ lệ trăng nĊ giâm mänh xuøng 

chî còn 70,6%, điều này cho thçy nhiệt đû quá 

cao có thể gây ânh hāĊng xçu đến khâ năng nĊ 

cþa trăng. 

Bảng 2. Thời gian phát dục của nhện bắt mồi cái A. largoensis  

ở các mức nhiệt độ khác nhau nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri 

Nhiệt độ (C) n 
Thời gian (TB ± SE) (ngày) 

Trước đẻ trứng Đẻ trứng Tuổi thọ TT cái Vòng đời Đời 

20,0 18 2,22
a
 ± 0,10 12,72

cd
 ± 0,49 17,17bc ± 0,54 11,33

a 
± 0,20 32,11

a
 ± 0,66 

22,5 22 1,95
a
 ± 0,12 13,77

bc
 ± 0,42 17,77

bc
 ± 0,46 9,59

b 
± 0,26 28,32

b
 ± 0,48 

25,0 26 1,65
a
 ± 0,12 14,77

b
 ± 0,19 18,46

b
 ± 0,22 7,81

c
 ± 0,25 25,62

c
 ± 0,47 

27,5 31 1,58
b
 ± 0,09 16,61

a
 ± 0,27 20,03

a
 ± 0,21 6,87

d
 ± 0,13 24,13

d
 ± 0,26 

30,0 17 1,12
b
 ± 0,08 12,71d

 
± 0,38 14,94

c
 ± 0,46 6,35

d
 ± 0,21 19,00

e
 ± 0,49 

F/
2
  37988 58835 53020 79255 93126 

df  4 4 4 4 4 

P  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; TT: Trưởng thành; Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác rõ 

rệt ở mức P≤0,05; 2, df và P là giá trị của phép kiểm định Mann-Whitney cho mẫu phân bố không chuẩn cho các 

giá trị Thời gian sống của trưởng thành cái, Thời gian đẻ trứng, Thời gian sống của trưởng thành cái, Vòng đời;  

F, df và P là giá trị của phép kiểm định One - way Anova cho mẫu phân bố chuẩn cho giá trị Đời nhện cái. 

Bảng 3. Tỷ lệ sống các pha trước trưởng thành của nhện bắt mồi A. largoensis  

ở các mức nhiệt độ khác nhau khi nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri 

Nhiệt độ 

(C) 

Pha trứng Tỷ lệ sống pha nhện non (%) 

Tổng số trứng theo dõi (quả) Số lượng trứng nở (quả) Tỷ lệ nở (%) Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

20,0 213 185 86,9 93,0 84,9 75,6 

22,5 319 290 90,9 94,8 92,7 84,6 

25,0 427 399 93,4 96,6 94,6 92,5 

27,5 542 516 95,2 96,7 94,8 94,5 

30,0 194 137 70,6 89,7 84,6 72,7 
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Bảng 4. Sức sinh sản và tỷ lệ cái của nhện bắt mồi A. largoensis  

nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri ở các mức nhiệt độ khác nhau  

Nhiệt độ (C) n 
Số trứng TB  

(trứng/con cái/ngày) 
Tổng số trứng đẻ 

(trứng/con cái) 
Tỷ lệ cái ở thế hệ thứ 2 

(%) 

20,0 18 0,95
c
 ± 0,03 11,83

d
 ± 0,28 55,79

a
 ± 0,56 

22,5 22 1,07
b 
± 0,03 14,50c ± 0,21 56,17

a
 ± 1,08 

25,0 26 1,12
b
 ± 0,02 16,42

b
 ± 0,21 56,41

a
 ± 1,18 

27,5 31 1,25a ± 0,02 17,48
a
 ± 0,34 57,61

a
 ± 0,61 

30,0 17 0,91
c
 ± 0,03 11,41

d
 ± 0,36 55,06

a
 ± 1,27 


2
 

 
62607 87707 2918 

df 
 

4 4 4 

P 
 

<0,001 <0,001 0,572 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức 

P ≤0,05; 2, df và P là giá trị của phép kiểm định Mann-Whitney cho mẫu phân bố không chuẩn. 

Tỷ lệ søng các tuùi cþa nhện non  

A. largoensis (tuùi 1, tuùi 2, và tuùi 3) täi năm 

măc nhiệt đû khác nhau. Ở giai đoän nhện non 

tuùi 1, nhiệt đû 27,5C cho tỷ lệ søng cao nhçt là 

96,7%, trong khi nhiệt đû 30C có tỷ lệ søng 

thçp nhçt là 89,7%. Tāćng tĆ, tỷ lệ søng cþa 

nhện non tuùi 2 cao nhçt Ċ 27,5C (94,8%) và Ċ 

30C tỷ lệ søng thçp nhçt (84,6%). Ở giai đoän 

nhện non tuùi 3, nhiệt đû 27,5C tỷ lệ søng cao 

nhçt là 94,5%, trong khi Ċ 30C, tỷ lệ này giâm 

đáng kể đät là 72,7%. Kết quâ cho thçy nhiệt đû 

27,5C là lý tāĊng cho sĆ phát triển cþa nhện 

non Ċ câ ba giai đoän, trong khi nhiệt đû quá cao 

(30C) hoặc quá thçp (20C) đều làm giâm đáng 

kể tỷ lệ søng. 

Nhiệt đû khác nhau cÿng ânh hāĊng đến săc 

sinh sân cþa nhện bắt m÷i A. largoensis. Trong 

khoâng nhiệt đû tĂ 20-27,5C thì tùng sø trăng 

đẻ cþa nhện bắt m÷i A. largoensis tăng dæn tĂ 

11,83 trăng/con cái Ċ 20,0C lên đến 17,48 

trăng/con cái Ċ 27,5C. Khi nhiệt đû tăng lên 

30,0C thì sø lāČng trăng đẻ giâm xuøng đät là 

11,41 trăng/con cái. Ở nhiệt đû 27,5C, nhện cái 

đẻ nhiều trăng nhçt vĉi sø trăng đẻ/con cái/ngày 

là 1,25 trăng/ngày, trong khi nhiệt đû 30C và 

20C có sø lāČng trăng đẻ thçp nhçt, đät là 0,91 

và 0,95 trăng/ngày và tùng sø trăng đẻ læn lāČt là 

11,41 và 11,83 trăng. Tỷ lệ cái Ċ thế hệ thă hai 

dao đûng tĂ 55,06% Ċ 30C đến 57,61% Ċ 27,5C. 

Nhā vậy Ċ nhiệt đû 27,5C nhện bắt m÷i  

A. largoensis đẻ sø lāČng trăng cao nhçt. 

Carrillo & cs. (2010) ghi nhận nhện bắt m÷i 

A. largoensis có tùng sø trăng đẻ là 3,00 

trăng/con cái, trong khi Yue & Tsai (1996) cho 

biết sø lāČng trăng đẻ cao hćn đáng kể trung 

bình là 34,29 trăng/con cái khi nuôi bằng phçn 

hoa s÷i tāći Ċ 25C. Yue & Tsai (1996) cÿng chî 

ra rằng nhiệt đû có ânh hāĊng mänh mẽ đến 

quá trình đẻ trăng, vĉi tùng sø trăng đẻ tăng tĂ 

16,71 trăng/con cái Ċ 15C lên 34,29 trăng/con 

cái Ċ 25C, nhāng giâm mänh còn 20,72 

trăng/con cái Ċ 30C và chî 3,33 trăng/con cái Ċ 

35C. Kết quâ này phù hČp vĉi nghiên cău này 

khi sø trăng đẻ giâm xuøng khi nhiệt đû tăng 

đến 30C Về tỷ lệ cái Ċ thế hệ thă hai, các 

nghiên cău trāĉc đåy cho thçy dao đûng tĂ 63% 

đến 73% (Carrillo & cs., 2010; Galvão & cs., 

2007; Rodríguez & cs., 2004), trong khi thí 

nghiệm này ghi nhận tỷ lệ tāćng đøi ùn đðnh, tĂ 

55,06% đến 57,61% Ċ các nhiệt đû khác nhau, 

cho thçy mût măc đû tāćng đ÷ng vĉi các nghiên 

cău trāĉc đåy dü tỷ lệ có phæn thçp hćn. 

Hình 1 nhðp điệu đẻ trăng cþa trāĊng 

thành NBM A. largoensis Ċ các măc nhiệt đû 

20C; 22,5C; 25C; 27,5C và 30C cho thçy 

trāĊng thành cái nhện bắt m÷i bắt đæu đẻ 

trăng sau 2 ngày tuùi và tăng dæn tĂ ngày tuùi 

thă 3 và đät đînh vào khoâng ngày tuùi thă 7-9 

sau đò giâm dæn theo chiều tăng cþa tuùi. Ở 

nhiệt đû 27,5C sø trăng đẻ/ngày cao nhçt Ċ 

ngày thă 9, giá trð này là cao nhçt so vĉi các 

nhiệt đû khác. 
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Hình 1. Nhịp điệu đẻ trứng của nhện bắt mồi A. largoensis  

nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri ở các mức nhiệt độ khác nhau  

Bảng 5. Các chỉ số sức tăng quần thể của nhện bắt mồi A. largoensis  

nuôi bằng nhện đỏ cam chanh P. citri ở các mức nhiệt độ khác nhau  

Nhiệt độ (C) n T DT Ro  rm 

20,0 18 16,78
a
 ± 0,23 6,15

a
 ± 0,09 6,62

d
 ± 0,17 1,119

d
 ± 0,002 0,113

d
 ± 0,002 

22,5 22 15,36
b
 ± 0,15 5,08

b
 ± 0,05 8,14

c
 ± 0,12 1,146

c
 ± 0,001 0,137

c
 ± 0,001 

25,0 26 13,78
c
 ± 0,13 4,29

c
 ± 0,05 9,28

b
 ± 0,12 1,175

b
 ± 0,002 0,162

b
 ± 0,002 

27,5 31 12,97
d
 ± 0,12 3,90

d
 ± 0,05 10,06

a
 ± 0,20 1,195

a
 ± 0,002 0,178

a
 ± 0,002 

30,0 17 11,95
e
 ± 0,19 4,51

c
 ± 0,09 6,27

d
 ± 0,20 1,166

b
 ± 0,002 0,15

4b
 ± 0,004 

F  121752 205650 91689 156810 162118 

df  4 4 4 4 4 

P  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; R0: tỷ lệ sinh sân thuần; T: Thời gian của thế hệ; rm: Tỷ lệ tăng tự nhiên; : Giới 

hạn phát triển; DT: Thời gian nhân đôi quần thể; Trong cùng một cột, các giá trị với những chữ cái khác nhau 

chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P ≤0,05. F, df và P là giá trị của phép kiểm định One - way Anova cho 

mẫu phân bố chuẩn cho giá trị T, DT, , R0 và rm. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức tăng 

trưởng quần thể nhện bắt mồi  

A. largoensis 

Qua bâng 5 cho thçy thĈi gian cþa mût thế 

hệ (T) giâm dæn khi nhiệt đû tăng, tĂ 16,78 ngày 

Ċ 20C xuøng 11,95 ngày Ċ 30C. ThĈi gian nhân 

đöi quæn thể (DT) giâm khi nhiệt đû tăng, tĂ 

6,15 ngày Ċ 20C xuøng còn 4,51 ngày Ċ 30C, 

cho thçy quæn thể phát triển nhanh hćn Ċ nhiệt 

đû cao. Tỷ lệ sinh sân thuæn (R0) biểu thð sø 

lāČng con cái sinh ra tĂ mût nhện cái trong suøt 

vñng đĈi. Ở 27,5C, chî sø R0 đät cao nhçt vĉi 

10,06 cho thçy đåy là nhiệt đû tøi āu cho việc 

sinh sân. NgāČc läi, Ċ 30C, R0 giâm xuøng chî 

còn 6,27. Tỷ lệ tăng tĆ nhiên (rm) và giĉi hän 

phát triển (), Các chî sø này tăng lên khi nhiệt 

đû tăng tĂ 20C đến 27,5C, nhāng giâm nhẹ Ċ 
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30C, cho thçy tøc đû tăng trāĊng cþa quæn thể 

bð hän chế Ċ nhiệt đû quá cao. Tỷ lệ tăng tĆ 

nhiên cao nhçt Ċ 27,5C (0,178), tiếp theo Ċ 

nhiệt đû 30 và 25oC (læn lāČt là 0,154 và 0,162), 

thçp hćn Ċ 22,5C (0,137) và thçp nhçt Ċ 20C 

(0,113). Kết quâ cþa bâng này cho thçy nhiệt đû 

27,5C là điều kiện lý tāĊng cho sĆ phát triển và 

sinh sân cþa A. largoensis, trong khi nhiệt đû 

30C bắt đæu cò tác đûng tiêu cĆc lên nhiều chî 

sø sinh hõc, bao g÷m sĆ phát triển các pha, tỷ lệ 

nĊ trăng, tỷ lệ søng các tuùi nhện non và săc 

sinh sân. 

4. KẾT LUẬN 

Nhện bắt m÷i A. largoensis phát triển và 

sinh sân trong khoâng nhiệt đû tĂ 20-30C, thĈi 

gian phát dĀc các pha cþa nhện bắt m÷i tāćng 

quan nghðch vĉi chiều tăng nhiệt đû và vñng đĈi 

kéo dài tĂ 6,35-11,33 ngày. Tỷ lệ søng các pha 

trāĉc trāĊng thành Ċ 30C là thçp hćn đáng kể. 

Ở 32,5C nhện không thể hoàn thành vñng đĈi. 

Trong khoâng nhiệt đû tĂ 20-27,5C tuùi 

thõ cþa nhện bắt m÷i A. largoensis tăng dæn và 

kéo dài nhçt Ċ 27,5C là 20,03 ngày, khi nhiệt 

đû tăng lên 30,0C thì tuùi thõ giâm xuøng còn 

14,94 ngày. Tāćng tĆ, tùng sø trăng đẻ cþa nhện 

bắt m÷i A. largoensis tăng dæn đät cao nhçt Ċ 

27,5C (17,48 quâ/ngày) tuy nhiên khi nhiệt đû 

tăng lên 30,0C thì sø lāČng trăng đẻ giâm 

xuøng còn 11,41quâ/ngày. TrāĊng thành đẻ 

trăng đät đînh cao vào ngày tuùi thă 7-9. 

Khi nhiệt đû tăng, thĈi gian cþa 1 thế hệ và 

thĈi gian nhån đöi quæn thể giâm, tỷ lệ sinh sân 

thuæn R0 đät cao nhçt Ċ 27,5C (10,06), sau đò 

giâm mänh xuøng còn 6,27 Ċ 30C. Tỷ lệ tăng tĆ 

nhiên cao nhçt Ċ 27,5C (0,178), tiếp theo Ċ nhiệt 

đû 30 và 25C (læn lāČt là 0,154 và 0,162), thçp 

hćn Ċ 22,5C (0,137) và thçp nhçt Ċ 20C (0,113).  

Nghiên cău này khẳng đðnh rằng nhiệt đû 

tøi āu cho sĆ phát triển, sinh sân và tăng 

trāĊng quæn thể cþa A. largoensis là 27,5C. 
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